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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

THÁNG 1 NĂM 2008

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 1 ước đạt 52.950 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện tháng 1/2007; trong đó: khu vực QDTƯ tăng 16,2% (các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương tăng 18,9%), khu vực QDĐP tăng 1,2%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 21,5% và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 18,9% (trong đó: dầu khí bằng 96,8%, các ngành khác tăng 22,1%). 
Trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 1/2008 hầu hết các doanh nghiệp đều tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân của Bộ là: TCT Thép, TCT Thuốc lá, TCT Máy động lực và máy nông nghiệp, TCT Máy và Thiết bị công nghiệp, TCT CP Điện tử - Tin học, TCT Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn, TCT Xây dựng công nghiệp .... Số doanh nghiệp còn lại tăng thấp hơn (Phụ lục 1).

Nhiều địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, tháng 1 đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như: Hà Nội (tăng 17,4%), Vĩnh Phúc (32,7%), Hà Tây (23,7%), Hải Dương (36,4%), Phú Thọ (29,2%), Quảng Ninh (15,1%), Thanh Hoá (12,2%), Đà Nẵng (27,3%), Khánh Hoà (17,9%), Tp. Hồ Chí Minh (18,8%), Bình Dương (24,0%), Đồng Nai (19,5%)… góp phần đưa công nghiệp địa phương cả nước tháng 1 ước đạt 22.755 tỷ đồng, tăng 18,3 % so với cùng kỳ năm trước. 

2. Sản phẩm chủ yếu: Hầu hết những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu tháng 1 đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: điện sản xuất 16,9% tương ứng với điện thương phẩm tăng 16,1%, than sạch 12,0%, ô tô  71,2%, xe máy 12,3%, phân lân các loại 37,2%, vải lụa thành phẩm 25,2%, quần áo may sẵn 19,6%, sợi các loại 30,3%, máy giặt các loại 21,1%, xi măng 20,6%, thép cán 16,5%, máy công cụ 11,7%, ... Một số sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, do các đơn vị đẩy mạnh sản xuất nên đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: bia các loại đạt 149 triệu lít, tăng 21,5%; đường mật đạt 217,2 nghìn tấn, tăng 7,9%, sữa hộp 35 triệu hộp, tăng 17,4%, dầu thực vật đạt 50 nghìn tấn, tăng 11,3%, thuốc lá bao các loại đạt 423 triệu bao, tăng 16,6%... (Phụ lục 2). 

3. Một số tình hình của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng và Dầu khí
Sản xuất điện: Thời tiết đã bước vào mùa khô hạn nên lượng nước về các hồ thuỷ điện thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 25- 30%. Tuy nhiên để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân và sinh hoạt của nhân dân vùng hạ lưu, từ ngày 17/1 đến 28/1 các hồ thuỷ điện Hoà Bình. Thác Bà, Tuyên Quang phải xả nước đợt 1. Lưu lượng nước xả hồ Hoà Bình bình quân khoảng 900- 1000m3/s, hồ Thác Bà khoảng 124m3/s. Sản lượng điện tháng 1 phát ra ước đạt 5,96 tỷ kWh, tăng 16,9% so với cùng kỳ và tương ứng với 5,11 tỷ kWh điện thương phẩm, tăng 16,1%. 

Tình hình khô hạn năm 2008 dự báo sẽ kéo dài, để không xảy ra mất điện trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới và cao điểm mùa khô năm 2008, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/2007/CT- TTg ngày 28/12/2007 về một số biện pháp cấp bách điều hành các hồ chứa thuỷ điện trong mùa khô và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007- 2008. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trương sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí.

Khai thác than - khoáng sản: Sản xuất, tiêu thụ than ổn định và tăng trưởng khá, sản lượng than sạch sản xuất tháng 1 toàn ngành ước đạt 3,8 triệu tấn, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng than tiêu thụ khoảng 3,5 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 1,8 triệu tấn, tiêu thụ trong nước khoảng 1,65 triệu tấn, tăng 13,7%. Các chỉ tiêu khác đều tăng khá so với cùng kỳ như tổng doanh thu ước đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17%, bóc đất đá tăng 20%.

Khai thác dầu khí: Sản lượng dầu thô tháng 1 ước đạt 1,33 triệu tấn, bằng 95,3% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng đạt 621 nghìn tấn, bằng 81,2%; mỏ Ruby (01-02) 52 nghìn tấn, bằng 85,8%, mỏ Rạng Đông (15.2) 148 nghìn tấn bằng 81,1%; mỏ PM3 ước đạt 83 nghìn tấn, bằng 75,3%. Nguyên nhân sản lượng khai thác ở hầu hết các mỏ giảm so với cùng kỳ chủ yếu do tình hình địa chất diễn biến phức tạp. Giá dầu thô trong tháng 1 tiếp tục ở mức cao so với cùng kỳ, có thời điểm lên tới 100USD/thùng (ngày 02/01/08) nên mặc dù sản lượng khai thác giảm so với cùng kỳ nhưng tổng doanh thu tháng 1 ước đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22%; trong đó doanh thu dầu quy đổi đạt 10,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
3.2 Ngành Cơ khí - Luyện kim - Hoá chất

Sản xuất thép: Tháng 1 giá phôi thép trên thị trường thế giới tiếp tục biến động tăng, giá phôi từ Trung Quốc hiện ở mức trên 750- 760 USD/tấn, tăng 8 - 9,5% so với mức giá cuối tháng 12/2007 và tăng 70- 72% so với cùng kỳ. Do giá phôi tăng nên giá bán thép xây dựng trong nước của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam và các liên doanh hiện ở mức 12,5- 13,2 triệu đồng/tấn (chưa có thuế VAT và phần triết khấu), tăng 1.100- 1.200 đồng/kg so với mức giá tháng 12/2007. Sản lượng thép sản xuất tháng 1 toàn ngành ước đạt 471 nghìn tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 340 nghìn tấn, tồn luân chuyển thép thành phẩm khoảng 200 nghìn tấn. Sản xuất phôi thép đạt 75 nghìn tấn, tăng 29,3% so với cùng kỳ, hiện còn tồn luân chuyển khoảng 150 nghìn tấn. Trước tình hình diễn biến của giá phôi thép còn phức tạp Hiệp hội thép Việt Nam, Tổng công ty Thép cần phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát mạng lưới tiêu thụ, kiểm tra giá bán thép xây dựng để góp phần bình ổn giá thép.

Sản xuất phân bón và hóa chất: Hiện nay các tỉnh miền Bắc đang vào vụ Đông Xuân 2008 nên nhu cầu phân bón cao hơn so với tháng 12/2007. Nhờ bố trí sản xuất hợp lý nên về cơ bản sản xuất phân bón đã đáp ứng đủ nhu cầu cho vụ Đông Xuân, nhất là các loại phân lân sản xuất đạt 129 nghìn tấn, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Về giá cả, do tác động của giá dầu thô trong những ngày cuối tháng 1 giảm nên giá phân urê nguồn từ Trung Đông hiện ở mức 375- 380 USD/tấn (FOB), giảm 5- 20USD/tấn so với mức giá tháng 12/2007. Dự báo giá urê có khả năng sẽ giảm nhẹ vì nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ trong tháng 2/2008 chưa cao trong khi nguồn cung từ Trung Đông ổn định. Tuy vậy, do nhu cầu tăng nên giá phân urê trong nước hiện nay ở mức 5.800- 6.600 đồng/kg, tăng 100- 300 đồng/kg so với mức giá tháng 12/2007. Dự báo trong thời gian tới giá phân urê nhập khẩu còn ở cao so với cùng kỳ và nhu cầu trong nước sẽ tăng do hầu hết các địa phương đồng loạt xuống giống vụ Đông Xuân.

 Các ngành khác sản xuất tháng 1 bình thường và đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

3.3. Ngành công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm 
Để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý, ngay từ tháng 12/2007 Bộ Công Thương đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc có kế hoạch tổ chức sản xuất và phân phối các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như  rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo…Nhìn chung sản xuất và công tác tổ chức cung ứng của các doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại tương đối tốt, chắc chắn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu hàng hoá cho tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2008 và tham gia xuất khẩu. Tình hình cụ thể về một số sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết như sau:
Mặt hàng bia, rượu, nước giải khát: Sản lượng bia toàn ngành tháng 1 ước đạt 149 triệu lít, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TCT Bia-Rượu- Nước giải khát Hà Nội ước đạt 23,7 triệu lít, tăng 17,3% so với cùng kỳ, trong đó bia chai khoảng 15,2 triệu lít, tăng 21,0%, bia lon khoảng 3,1 triệu lít, tăng 48,0%. Do áp dụng chương trình khuyến mãi dật nắp lon trúng thưởng nên mức tiêu thụ mạnh, TCT đã bổ sung thêm mặt hàng bia chai Hà Nội xanh và tiếp tục đưa ra sản phẩm bia chai 330ml chất lượng cao phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar. Ngoài bia, mặt hàng rượu Vodka của TCT cũng được người tiêu dùng ưu chuộng nên tiêu thụ mạnh. Để tránh tình trạng thiếu hàng trước và sau Tết, TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cần huy động công suất tối đa để bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nhất là mặt hàng rượu Vodka loại 300 ml. Đối với TCT Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn sản lượng bia tháng 1 đạt khoảng 68,8 triệu lít, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, dự kiến trong dịp Tết toàn TCT tiêu thụ trên 145 triệu lít, tăng trên 20% so với mức tiêu thụ Tết năm trước

Mặt hàng bánh, mứt, kẹo: Các đơn vị sản xuất bánh kẹo trong nước đã chuẩn bị khoảng 240 chủng loại bánh kẹo mới và tăng sản lượng khoảng 30% so với năm trước. Sản lượng bánh kẹo sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán tính đến thời điểm 15/1 khoảng 45 nghìn tấn, dự báo sẽ đáp ứng đủ nhu cầu. Riêng Công ty Bánh kẹo Hải Hà dự kiến tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán khoảng 7,3 nghìn tấn bánh kẹo, tăng 15,0% so với năm trước.

Mặt hàng thuốc lá: Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành vẫn ổn định và tăng trưởng khá tuy tình trạng nhập lậu thuốc lá có sự gia tăng. Sản lượng thuốc lá toàn ngành đạt 423 triệu bao, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Riêng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ước đạt 214,8 triệu bao, tăng 12,1%  tiêu thụ khoảng 205,3 triệu bao tăng 13,5%, trong đó thuốc đầu lọc khoảng 202,9 triệu bao, tăng 13,8%, sản phẩm vinataba khoảng 50 triệu bao tăng 27,8%; sản phẩm nhãn quốc tế 8,8 triệu bao, tăng 62,3%. 
Một số mặt hàng tiêu dùng cao cấp khác như ô tô, xe máy cũng có mức sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như lắp ráp ô tô đạt 8.384 chiếc, tăng 71,2%; lắp ráp xe máy đạt 297.921 chiếc, tăng 12,3%.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất nhập khẩu

1.1 Xuất khẩu: Năm 2008 là năm thứ hai Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là cơ hội lớn để hàng hóa Việt Nam tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào thị trường thế giới. Do vậy kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 1 ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 2,0 tỷ USD, tăng 18,1%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2,5 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ. 

Phần lớn các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thuỷ sản tăng trưởng ổn định và được lợi thế về giá. Những sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao là hạt tiêu (tăng 2,4 lần); cao su (38,1%), nhân điều  51,2%, chè các loại 46,2%. Mặt hàng thuỷ sản tăng thấp hơn 15,5%; gạo 9,5%. Riêng mặt hàng cà phê giảm cả về lượng (đạt 61,5%) và giá trị (đạt 74,3%). 

Các mặt hàng công nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao như hàng dệt may đạt 720 triệu USD, tăng 20,8%; sản phẩm gỗ 250 triệu USD, tăng 11,6%; hàng điện tử và linh kiện máy tính 200 triệu USD, tăng 33,3%; sản phẩm nhựa 65 triệu USD, tăng 32,7%; dây điện và cácp điện 80 triệu USD, tăng 23,1%... Riêng mặt hàng giày dép chỉ tăng 5,3%, xe đạp và phụ tùng bằng mức cùng kỳ (Phụ lục 3).


1.2 Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu cả nước tháng 1 khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ, trong đó: các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2 tỷ USD, tăng 31,3%; các doanh nghiệp 100% vốn trong nước khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 24,7%. Kim ngạch nhập khẩu tăng bởi tăng cả về lượng và gía. Nhiều mặt hàng có kim ngạch tăng mạnh như ô tô nguyên chiếc tăng 3,4 lần;  linh kiện ô tô 2,5 lần; thép thành phẩm 37,5%; phôi thép 44,1%; xăng dầu 70,2%; giấy các loại 12,5%; chất dẻo nguyên liệu 20,0%; máy móc, thiết bị, phụ tùng 18,2%; nguyên liệu dệt may da giầy tăng 25,9%; sản phẩm hoá chất tăng 30,2%...trong đó chủ yếu do tác động bởi giá nhập khẩu tăng như phôi thép tăng 70- 72%; phân bón tăng 62,0%; xăng dầu tăng 57,0%; chất dẻo nguyên liệu tăng 7,0%; sợi các loại tăng 12%; bông tăng 3,0%... Những mặt hàng tăng cao về lượng nhập khẩu như ô tô nguyên chiếc tăng 4,2 lần; linh kiện ô tô tăng 3,1 lần, phân ure 1,5 lần, còn lại tăng không lớn.

Thâm hụt thương mại tháng 1/2008 khoảng 1 tỷ USD, chiếm 22,2% kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm 2007 là 429 triệu USD (tháng 1/2007 mức thâm hụt là 571 triệu USD, chiếm 15,2% kim ngạch xuất khẩu). 

2. Thị trường trong nước

Tháng 1/2008 là tháng giáp Tết Nguyên đán Mậu Tý nên sức mua toàn xã hội tăng cao hơn so với tháng 12/2007. Doanh thu hàng hóa và dịch vụ cả nước tháng 1 ước đạt 75,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện tháng 12/2007 và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng doanh thu tháng 1 tập trung chủ yếu ở ngành khách sạn, nhà hàng tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước; ngành du lịch tăng 30,5%; ngành dịch vụ 28,8% và ngành thương nghiệp tăng 26,7%. Nhờ có sự chỉ đạo của Chính phủ các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất nên nguồn hàng khá dồi dào đã và đang đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Theo báo cáo của các địa phương và một số doanh nghiệp thương mại lớn, nhìn chung đến nay đã cơ bản chuẩn bị đủ lượng hàng hoá phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán. 

